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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601217310
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THIỆN PHÁT
	Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0989133655
	NGUYỄN VĂN HOÀ
	02/06/2021
	10

	2
	0601217328
	CÔNG TY TNHH BENZITSLY
	Đường 57A, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0976573444
	DƯƠNG THẾ ANH       
	02/06/2021
	5

	3
	0601217399
	CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS XUÂN TRƯỜNG
	Xóm 2, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0389468517
	LƯƠNG MINH HUÂN        
	04/06/2021
	2

	4
	0601217409
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC XUÂN THÀNH
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0906694699
	BÙI VĂN TRUNG
	04/06/2021
	5

	5
	0601217663
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LONG PHƯƠNG
	70 đường Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.200.000.000
	0839.515.620
	TRẦN THỊ THOA
	09/06/2021
	8

	6
	0601217670
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG PHÁT
	Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.800.000.000
	0932248628
	TRẦN DUY QUANG
	10/06/2021
	2

	7
	0601217688
	CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRĂNG NON
	Xóm Trần Phú, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0969212262
	PHẠM SƠN TÙNG
	10/06/2021
	2

	8
	0601217800
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRUNG ANH
	Thôn Hậu Bồi Tây, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0947 099 503
	TRẦN KIÊN TRUNG
	15/06/2021
	8

	9
	0601217864
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC NÉT VIỆT
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0889012969
	BÙI VĂN KIÊN
	16/06/2021
	5

	10
	0601217832
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TIẾN CÔNG
	Xóm Ninh Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.500.000.000
	0913999133
	PHẠM VĂN VINH
	16/06/2021
	3

	11
	0601217825
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂM ANH
	Xóm 1, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.800.000.000
	0384075700
	PHẠM THỊ TÂM
	16/06/2021
	2

	12
	0601217889
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUỆ NHI
	Số 6, ngõ 67 đường Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0943285493
	LƯƠNG ĐÌNH VIỆT
	16/06/2021
	12

	13
	0601217896
	CÔNG TY TNHH GIA HOÀNG QUYẾT
	Số 1078 đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0913328489
	HOÀNG VĂN KHOA
	16/06/2021
	3

	14
	0601218000
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NHẬT MINH PHÁT
	Tổ dân phố số 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0973163237
	TRẦN VĂN QUYẾN
	16/06/2021
	20

	15
	0601218018
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHINH DUNG
	Đội 1, Quần Liêu, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0985.964.496
	BÙI VĂN CHINH             
	16/06/2021
	8

	16
	0601218025
	CÔNG TY TNHH BẢO VỆ AN NINH QUỐC TẾ NAM VIỆT
	Số 30 Đường Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0825577698 
	NGUYỄN VŨ HẢI
	17/06/2021
	3

	17
	0601218057
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN QUANG NAM
	Số 5, ngõ 209, đường Thanh Bình, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0985240944
	TRỊNH VĂN KIÊN
	17/06/2021
	10

	18
	0601218032
	CÔNG TY TNHH TT GIÁO DỤC HÒA NHẬP MẸ VÔ NHIỄM
	Xóm 8, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	800.000.000
	0974.397.670
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	17/06/2021
	3

	19
	0601218064
	CÔNG TY TNHH MAY HT NAM ĐỊNH
	194 đường 19/5, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0945382134
	TRẦN THỊ THANH HUYỀN
	17/06/2021
	50

	20
	0601218096
	CÔNG TY TNHH MAY MINH TÙNG
	Tổ 6, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0983144198
	HOÀNG THỌ PHÚ
	17/06/2021
	3

	21
	0601218089
	CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU AN TIẾN
	Xóm 8, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0986121773
	ĐỖ CÔNG THÀNH
	17/06/2021
	2

	22
	0601218120
	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VẠN PHÚC NAM ĐỊNH
	Đội 3, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	90.000.000.000
	097 685 4929
	NGUYỄN VĂN HẢI   
	17/06/2021
	6

	23
	0601218138
	CÔNG TY TNHH TUẤN TRANG T&T
	Thôn Gia Hoà, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0967939567
	TRẦN VĂN PHẨM
	18/06/2021
	3

	24
	0601218145
	CÔNG TY TNHH MISEONG VINA
	Số 17 Vũ Đình Tụng, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0945835146
	VŨ THỊ THANH NGA
	18/06/2021
	50

	25
	0601218152
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY S54
	Xóm 2, thôn Hoàng Đan, Xã Yên Hưng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0833282898
	NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
	18/06/2021
	1

	26
	0601218177
	CÔNG TY TNHH MAY HẠNH NGUYỄN
	Số 16/53 Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0382360488
	PHẠM TRƯỜNG GIANG
	18/06/2021
	200

	27
	0601218184
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THÀNH NAM
	Số 68 Khu 5, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0944936963
	VÕ THỊ THÚY CHINH
	21/06/2021
	3

	28
	0601218219
	CÔNG TY TNHH TV HÀ NỘI
	Số 147 Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0945 116 468
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO           
	21/06/2021
	6

	29
	0601218233
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KNP
	Số 105 Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0888812188
	PHẠM THỊ THỦY
	22/06/2021
	3

	30
	0601218240
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG NAM
	Thôn Văn Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0975935381
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	22/06/2021
	2

	31
	0601218258
	CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HUY QUỲNH
	Khu 2, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0338882269
	ĐỖ XUÂN HUY
	22/06/2021
	2

	32
	0601218265
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG AN
	Thôn Văn Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0327836544
	NGUYỄN THÙY DƯƠNG
	23/06/2021
	2

	33
	0601218314
	CÔNG TY TNHH RISEN
	Số 18/282 đường Tô Hiến Thành, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0914740429
	NGUYỄN THỊ HIỆP
	23/06/2021
	13

	34
	0601218353
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ TRUNG
	Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0946248695
	VŨ THỊ MẾN
	24/06/2021
	2

	35
	0601218360
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT
	Xóm 10, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0899802570
	PHẠM THỊ HIỀN
	24/06/2021
	2

	36
	0601218402
	CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HƯNG THỊNH
	Số 651 Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0945.740.368 
	PHẠM DUY KỲ           
	28/06/2021
	10

	37
	0601218427
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH DIỆP
	Số 22, ngõ 235, tổ dân phố Vị Dương, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0918488536
	KHƯƠNG VĂN THÀNH
	28/06/2021
	2

	38
	0601218459
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC VIỆT AN
	Tổ dân phố số 12, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0922.202.666 
	NGUYỄN ĐỨC VIỆT                
	29/06/2021
	8

	39
	0601218466
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUÂN HUYỀN
	Xóm 3, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0968 532 712
	TRẦN MẠNH LUÂN   
	29/06/2021
	6

	40
	0601218480
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN NHẬT MINH
	Tổ 10, Khu Tân Lâm, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0706058624
	NGUYỄN TUẤN THÀNH 
	29/06/2021
	2

	41
	0601218498
	CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG DƯƠNG
	Tổ dân phố 13, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.800.000.000
	0974645119
	CAO VĂN TĨNH
	29/06/2021
	3

	42
	0601217286
	CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TUẤN BẢO
	Xóm Thanh Long, Xã Giao Thanh, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0975884166
	TRẦN VĂN CHIẾN
	02/06/2021
	12

	43
	0601217335
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ S
	Số 144 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0976888290   
	PHẠM VĂN MƯỜI             
	03/06/2021
	10

	44
	0601217381
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRANCO
	Tổ dân phố Phú Thọ, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0985926789
	TRẦN VĂN KHIÊM
	03/06/2021
	3

	45
	0601217631
	CÔNG TY TNHH LIHANZU VIỆT NAM
	Số 9 Hàng Cau, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0919001996
	BÙI CÔNG KHÁNH
	09/06/2021
	10

	46
	0601217695
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHÂU ĐẠT
	Số 27N ô 19, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	02283642268
	TRẦN VĂN TRƯỜNG
	10/06/2021
	5

	47
	0601217712
	CÔNG TY TNHH MINH THÁI VINA
	Thửa 4, Lô 6, khu tái định cư Phúc Trọng, Bãi Viên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0948 825 125
	PHẠM HỒNG THÁI
	11/06/2021
	10

	48
	0601218071
	CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EMERGING
	Số 18/231 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.470.000.000
	0818661111
	TRẦN HOÀNG VIỆT CƯỜNG
	17/06/2021
	10

	49
	0601218339
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG PHƯỢNG
	Xóm 11 Đại Đê, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.200.000.000
	0978105216
	NGÔ NGỌC HOÀNG
	24/06/2021
	10


	50
	0601218473
	CÔNG TY TNHH VHP HẢI HẬU NAM ĐỊNH
	Đội 20, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0977454255
	NGUYỄN THỊ THƯỢC 
	29/06/2021
	1

	51
	0601217649
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRUNG THẮNG
	Xóm 1, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0828885678
	 
	08/06/2021
	2

	52
	0601218106
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẢO CHIẾN
	Xóm 9, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0347702435
	 
	18/06/2021
	1

	53
	0601217416
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAY 1980 HÀNH THIỆN
	Xóm 1, Làng Hành Thiện, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.350.000.000
	0987055907
	PHẠM NGỌC LONG
	07/06/2021
	6

	54
	0601217423
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẠCH GIANG - T.D.P
	Xóm Phú Lễ, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0912599926 - 0913942818 - 0912237267
	PHẠM THANH TRUNG
	07/06/2021
	10

	55
	0601217430
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA THÀNH HƯNG
	Số 107 đường Đông A, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	19.900.000.000
	0983221171
	NGUYỄN DŨNG MẠNH
	08/06/2021
	10

	56
	0601217705
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐẠI MỘC
	Số 61 Phan Bội Châu, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0353336999-0949509795-0944846892
	ĐOÀN VĂN THÙY
	11/06/2021
	9

	57
	0601217737
	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM KHANG AN
	Tổ 1, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0919628333
	NGUYỄN HỮU DUYÊN
	11/06/2021
	20

	58
	0601217744
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT NGHỆ THUẬT ĐẠT VŨ
	Xóm 7, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0969485186
	NGÔ QUỐC HƯƠNG
	11/06/2021
	10

	59
	0601217751
	CÔNG TY CỔ PHẦN DS INVEST NAM ĐỊNH
	Thôn Điện Biên, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	250.000.000.000
	0965106688
	TRẦN NGUYÊN KHOA
	11/06/2021
	200

	60
	0601217818
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆN NAM ĐỊNH
	Xóm 8, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	12.000.000.000.000
	0949568888
	NGUYỄN HUY HOÀNG
	15/06/2021
	30

	61
	0601217857
	CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TM-DV THẮM VŨ - NAM ĐỊNH
	Đường 10, Xóm Thượng, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0968205393 - 0903210512
	BÙI THỊ THẮM
	16/06/2021
	15

	62
	0601218113
	CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN RẠNG ĐÔNG
	Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	35.000.000.000
	0915360368
	LƯU VĂN KHƯƠNG
	17/06/2021
	9

	63
	0601218226
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC VIỆT AN
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0979812966-0915900683-0901636656
	MAI VĂN VIỆT
	21/06/2021
	10

	64
	0601218385
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DYSO'RI 
	Xóm Sơn Đông, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0352436167
	VŨ VĂN DUY
	25/06/2021
	5

	65
	0601218392
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỦY SẢN THỊNH LONG
	Xóm Tây Cát, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0816899929
	BÙI VĂN CHIẾN
	25/06/2021
	10

	66
	0601218441
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆN NGHĨA HƯNG
	Xóm 8, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.500.000.000.000
	0949568888
	NGUYỄN HUY HOÀNG
	28/06/2021
	30

	
	Tổng vốn đăng ký
	15.133.120.000.000 VNĐ
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0600775432

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN VĂN TRƯỜNG

Tổ 14, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

18.500.000.000

02283 763136

NGUYỄN VĂN HÙNG

29/12/2010

9

2

0600995212

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HIỆP

Số 3 Mạc Đĩnh Chi, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0839992699

PHẠM THU VÂN

01/10/2013

10

3

0601070467

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC THỊNH VƯỢNG

Xóm 8, thôn Lã Điền, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0912518682

VŨ VIỆT CƯỜNG

24/06/2015

9

4

0601119063

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ MẠNH CƯỜNG

Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0948061567

PHẠM MẠNH CƯỜNG

16/09/2016

3

5

0601155463

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Chợ Cát, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

19.000.000.000

0228 3768 882 - 0982 802 882

BÙI VĂN LINH

31/01/2018

20

6

0601155664

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIẾN DŨNG

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

17.000.000.000

0936468985

BÙI QUANG VINH

07/02/2018

9

7

0601163584

CÔNG TY TNHH MAI QUANG PHÁT

Km số 5 + 600 Quốc lộ số 21, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0793396999

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

24/09/2018

9

8

0601166289

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUANG THẮNG

Tổ 1, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0396335720

LÊ VĂN THƯỞNG

27/11/2018

6

9

0601174699

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Xóm 1, Thôn Nhất, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0344808874

VŨ NĂNG THANH

17/01/2019

2

10

0601175734

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN BẢO PHÁT

Thôn Bách Tính, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0857187420

ĐỖ QUANG VIỆT

22/02/2019

2

11

0601181505

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM PHONG

Xóm 3, Mỹ Trọng, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0925168666

ĐÀO THỊ LAN HƯƠNG

16/07/2019

10

12

0601182033

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN HẢI ĐĂNG

Tây Thượng Nông trên, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0824843896

CAO VŨ HẢI

30/07/2019

10

13

0601182097

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MỘNG

Thôn Rộc, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0944439961

ĐOÀN THỊ THU HẢO

31/07/2019

10

14

0601198322

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ULA

Số 90 đường Trần Kỳ, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

 

VŨ ANH TUẤN

17/06/2020

6

15

0601041699

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ AN HÒA

Xóm 5, thôn Phú Ốc, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

02283526456

ĐỖ ĐỨC PHONG

18/09/2014

10

16

0601076211

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM THUẬN PHÁT

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.900.000.000

0916888208

TRẦN PHÚ NAM

15/10/2015

15

17

0601131021

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Số 32 Lê Văn Hưu, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0983 423 333

TRẦN MẠNH QUÂN

09/01/2017

8

18

0600260458

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHUNG

Số 11 Máy Tơ, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

200.000.000

03503847104

 

14/11/2000

25

19

0600690323

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIÊU HOÀ

Số 44C đường Ninh Bình, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

03503844336

 

06/05/2010

 

20

0600998622

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NHI KHOA

423 Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.400.000.000

03503661293 - 0912159247

 

23/10/2013

7

21

0601034941

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHÚC

Chợ Giá, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0350.3883028

 

05/05/2014

2

22

0601036610

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM VIỆT

Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0350.3883089-0914.199949

 

03/06/2014

2

23

0601036882

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KARAOKE VIP

Số 50 Phạm Ngũ Lão, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

300.000.000

0918.675786

 

09/06/2014

5

24

0600402857

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM PHƯƠNG HỒNG

Lô E9 khu công nghiệp Mỹ Trung, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.850.000.000

02283819747

LÊ THỊ THIẾT

01/10/2007

50

25

0600415260

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ LONG

727 Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

03503644836 - 0913389275

BÙI VĂN HIÊN

07/01/2008

8

26

0600418409

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG XUÂN HOÀ

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

03503478946- 0912462873

ĐẶNG THỊ LIÊN

25/02/2008

9

27

0600681512

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG TUÂN

Xóm 3, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0912463283

ĐẶNG HỒNG TUÂN

05/04/2010

15

28

0601039259

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN TÙNG

Đội 4, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0985215569

TRẦN VĂN LONG

29/08/2014

40

29

0601051030

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN AN

Xóm 8, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.800.000.000

0943668858

PHẠM NHƯ TUẤN

23/12/2014

10

30

0601102743

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XĂNG DẦU THỊNH PHÁT

Thôn Phú An, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

15.000.000.000

02283943993

TRẦN VĂN HỆ

22/01/2016

10

31

0107334767

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH VÀ TRANG TRẠI VIỆT NAM

Số 333, tổ dân phố số 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

36.800.000.000

0936809469

VŨ THỊ TUYẾT

26/02/2016

40

32

0601184094

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIC

Số 123 Nguyễn Trãi, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

23.000.000.000

0912723769

DƯƠNG THẾ NAM

24/09/2019

20

33

0601195924

CÔNG TY CỔ PHẦN BA VUA GROUP

Số 3, đường Hùng Vương, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

 

NGUYỄN THỊ LIỄU

24/03/2020

20

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0600830813
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG TƯƠI
	Xóm 8, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	03506586213 - 0915890754
	ĐỖ TIẾN DŨNG

	2
	0601142224
	CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG KHÔI
	Số 3/38 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0942 435 031
	ĐOÀN TIẾN HUY

	3
	0601159267
	CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HÒA NHẬP MẶT TRỜI NHỎ
	Số 100, Đường Trần Bích San, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	300.000.000
	0945.696.081
	LÊ THỊ MINH CHIÊN

	4
	0601197086
	CÔNG TY TNHH HOÀNG OANH BEAUTY & CLINIC
	Số 250 Trần Thánh Tông, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0845318888 
	HOÀNG THỊ THÚY OANH           

	5
	0601135146
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ XUÂN TIẾN
	Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0912 624 831
	 ĐINH VĂN BÌNH

	6
	0601157982
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH VIỄN
	Số 27 Bùi Xuân Mẫn, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0919058758
	LÊ THỊ MINH TÚ

	7
	0601183911
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TOÀN CẦU
	Lô 2 Quốc lộ 38B - Tu Cổ , Xã Yên Khánh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0782782345    
	NGUYỄN QUỐC TOÀN

	8
	0601120245
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THÀNH VINH
	Số 160 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.800.000.000
	03503856668
	ĐOÀN VĂN TUẤN

	9
	0601179520
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI THÀNH PHÁT 
	Thửa đất số 130, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.200.000.000
	0982411511 - 0946565599
	NGUYỄN THÚY HOÀN          


